
 
Phụ lục 7. Phiếu ĐKXT đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS 

(kèm theo Công văn số 150 /QT&KD-ĐT ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Khoa QT&KD) 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

​  
Số hồ sơ (cán bộ tuyển sinh ghi) 
Ngày nhận 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 
(Dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển vào ĐHQGHN) 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên thí sinh (viết hoa): ………………………….…. 2. Giới tính: ...........​ 3. Email: ................................. 

4. Ngày, tháng, năm sinh: ........./......./.........​      5. Nơi sinh: ................................​6. Dân tộc:  .............................. 

7. Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:  .................................................................................... 

8. Nơi học trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương​ ​ ​ ​        ​  

Năm lớp 10: ............................................................. Năm lớp 11: ............................................................                    

              Năm lớp 12: ............................................................  Năm tốt nghiệp THPT:............................................. 

9. Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT:   

             Tỉnh/Thành: .........................    Quận/Huyện/Thị xã: ............................. ,   Xã/TT/Phường: .................... 

B. KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2021  và kết quả chứng chỉ IELST 

10. Môn 1 (Toán/ Văn): .......................................                                     11. Môn 2 (........): ....................................... 

12. Điểm IELTS: ................................................................... 

13. Ngày thi IELTS:.................................................................... 

C. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN​ ​​ ​                                                                                             

14. Trường Đại học thành viên hoặc Khoa trực thuộc: KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH, ĐHQGHN,           

Nguyện vọng 1: Ngành học 1:       ........................................................................        Mã xét tuyển:.....................                      

Nguyện vọng 2: Ngành học 2:       ........................................................................        Mã xét tuyển:..................... 

D. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

15. Họ và tên:…………………….................................................……….. 

16. Điện thoại:…………………..............…  

17. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………… 

         Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và cam kết thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh trình độ đại học 
hiện hành của Bộ GDĐT và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của ĐHQGHN. Nếu có gì sai sót tôi 
xin chịu trách nhiệm trước HĐTS và pháp luật. 
 
        

Ngày        tháng       năm 2021 

                                                                                                            NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

(Ký và ghi đầy đủ họ tên) 
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